
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Trần Văn Toán Nam 10/01/1990
Xóm Chùa Trong, Thôn Yên Ninh, Hiền 

Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội

2 Phạm Hồng Huy Nam 09/02/1990
Hà Thịnh, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên 

Bái

3 Đỗ Hồng Thắm Nữ 28/01/1987
Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà 

Nội

4 Đào Thị Mái Nữ 30/11/1986
Xóm 5 - Bình Dương, Cổ Bì, Bình 

Giang, Hải Dương

5 Đỗ Đình Thao Nam 15/09/1988
Tuyên bá , Quảng phú , Lương tài, Bắc 

Ninh

6 Nguyễn Đại Trang Nam 06/01/1990
Khối quychính , Thị trấn namđàn , 

Huyện Nam Đàn , Nghệ An

7 Lưu Văn Long Nam 11/07/1985  , Tứ Minh, Hải Dương, Hải Dương

8 Đậu Trọng Hạnh Nam 30/08/1991 xóm 6, đại thành, yên thành, Nghệ An

9 Ngô Văn Thắng Nam 27/05/1990
Xóm giữa, Thôn Trung Hà, Thái Hòa, 

Ba Vì, Hà Nội

10 Nguyễn Anh Cách Nam 01/10/1989
Xóm 3, Xã nghi phong, huyện Nghi lộc, 

Nghệ An

11 Đặng Hoàng Nghĩa Nam 03/07/1990 Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An

12 Mai Xuân Thuỳ Nam 15/10/1990 Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

13 Đoàn Khắc Thanh Nam 10/10/1991
Thôn sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố 

thanh hoá, Thanh Hoá

14 Phan Công Việt Nam 24/12/1992
khối quang trung, thị trấn nam đàn, 

huyện nam đàn, Nghệ An

15 Nguyen Thanh Ngo Nam 03/04/1990 Xóm 4, Nghi xá, Nghi Lộc, Nghệ An

16 Lê Đức Thiện Nam 01/01/1985
số 32 đường HĐ2 thôn Phú Thịnh, 

Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

17 Nguyễn Hữu Thắng Nam 10/11/1991
Thôn6 xóm sổ Cộng Hoà Quốc Oai Hà 

Nội , Cộng Hoà , Quốc Oai , Hà Nội 

18
Nguyến Thiết 

Huynh
Nam 09/10/1993

Tiểu Than, Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc 

Ninh

19 Lê Xuân Huy Nam 14/10/1990
Nham Cát, Hoàng Sơn, Nông Cống, 

Thanh Hóa

20 Nguyễn Danh Thế Nam 27/10/1990
Thanh hương, Hoá quỳ, Như Xuân , 

Thanh Hoá
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21 Dương Đình Phú Nam 04/03/1989
Xóm đồng sơn, Xã thạch xuân, Huyện 

thạch hà, Hà Tĩnh

22 Đỗ Văn Tú Nam 20/06/1990
Đông trung, Hà bình, Hà trung, Thanh 

Hoá

23 Nguyễn Thị Thịnh Nữ 04/08/1988 Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn

24 Nguyễn Văn Thành Nam 25/09/1986
Xóm tiêu,  thôn tiêu xá , Giang sơn , 

GIA BÌNH , Bắc Ninh

25 Trần Khánh Dương Nam 25/11/1986
Xom 3, Xã Minh Châu (mới)Diễn 

Thắng (cũ), Diễn Châu , Nghệ An

26 Nguyễn Văn Đức Nam 02/09/1988
47 DH HH 26 thôn tiến thành, Xã hoằng 

lộc, Huyện hoằng hoá, Thanh Hoá

27 Trần Ngọc Hà Nam 28/03/1993
Số nhà 195, Phường Hà Huy Tập, 

Thành Phố Vinh, Nghệ An

28 Trương Văn Đức Nam 20/08/1990
Thôn tân xuân thọ , Hải trường , Hải 

Lăng , Quãng Trị 

29 Võ Minh Thuận Nam 04/08/1989
Thôn Đồng Trụ Tây , Xã Kỳ Đồng, 

Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

30 Châu Anh Đức Nam 11/02/1988
hồng phong , Hưng thông , Hưng 

nguyên , Nghệ An

31 Hồ Văn Thắng Nam 08/10/1991
Thôn Nội Tý/ số nhà 35, Xã Hoằng 

Đức, Hoằng hóa, Thanh Hóa

32 Nguyễn Văn Chung Nam 25/08/1989 Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

33 Hoàng Văn Thượng Nam 18/09/1993 Thôn 3, Minh Quán, Trấn Yên, Yên Bái

34 Phạm Thế Mão Nam 27/09/1987 Yên Mỹ, Nông Cống, Thanh Hóa

35 Trần Văn Trung Nam 07/05/1989 Trung Hải, Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

36 Phạm Văn Lợi Nam 16/07/1989
Xóm kim mỹ , Xã nghi ân, Thành phố 

vinh, Nghệ An

37 Nguyễn Văn Hiếu Nam 15/08/1989

Xóm Cầu Dừa-đội 3-thôn Du Tái, Xã 

Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương, Hải 

Dương

38 Hoàng Văn Tiệp Nam 13/09/1984
Trung Vượng, Xuân Liên, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh

39 Đỗ Bất Đồng Nam 06/04/1989
Thị Cùng, Tam Tiến, Yên thế , Bắc 

Giang

40 Nguyễn Văn Thắng Nam 21/06/1989
Tổ dân phố 8b , Thi trấn xuân an, Nghi 

xuân , Hà Tĩnh

41 Hà Ngọc Duy Nam 20/05/1991
Đồng Đông, Đại Đồng Thành, Thuận 

Thành, Bắc Ninh

42 Đào Văn Thuần Nam 06/12/1989
Xóm Bắc Thanh thôn Thanh Mai, An 

Thanh, Quỳnh Phụ , Thái Bình 



43 Hoàng Ngọc Luân Nam 16/11/1988
An Cư, Thượng Kiệm, Kim Sơn, Ninh 

Bình

44 Nguyễn Hữu Nam Nam 05/11/1988
Số 8 Phan Đà/Khối 10, Bến Thuỷ, Vinh, 

Nghệ An

45 Hoang Cong Hiep Nam 01/09/1990
Xóm Đình, thôn Quỳnh Sơn, Quỳnh 

Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang

46 Nguyen Van Duyen Nam 20/05/1988 Đồng Yên, Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

47 Lê Trọng Thắng Nam 26/08/1991
Thịnh Hòa, Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa 

Thanh Hóa

48 Đào Văn Dương Nam 17/10/1990
Đội 2,Thôn Đào xá, Vĩnh xá, Kim động, 

Hưng Yên

49 Phan Văn Hưng Nam 21/02/1987
KHU PHỐ 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, 

Quảng Trị

50 Hồ Thế Anh Nam 06/01/1989
Đông Bắc, Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng 

Bình

51 Trần Doãn Bình Nam 24/02/1991
Xóm 20, Quỳnh văn, Quỳnh lưu, Nghệ 

An

52 Lê Văn Quân Nam 04/05/1991 Xóm 1, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An

53 Đặng Văn Nam Nam 22/07/1987
Thái Hưng, Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ 

An








